
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 57 4044 K NMTC giai đoạn II

7 2 36 2002 UXTC dưới niêm

8 3 51 1011 UBT (T) 6 cm

8 4 43 0010 UBT (P) 10cm/HM II

8 5 25 0000 Polype lòng/HM I

9 6 43 0000 UXTC 12 tuần/Thống kinh

9 7 38 1001 UBT 2 bên

9 8 27 0000 UBT (T) 10 cm/HM II

11 9 35 0000 UBT(P)/Mong con

11 10 27 0000 UBT (T) 8 cm

11 11 24 ĐT UBT (P) to

2 12 43 3023 UBT (T) 6 cm

2 13 30 2012 UBT (T) 6 cm

2 14 26 2002 UBT 2 bên 

15 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2001 CIN 3 đã k/chóp/VMC RT

7 2 37 2012 T/d Polype lòng TC

7 3 30 1001 UBT (P) 8cm

8 4 57 4013 K NMTC giai đoạn IB

8 5 40 4004 UBT (P) 10cm nghi LNMTC

9 6 39 3003 UXTC 12 tuần; Td LNMTC ở âm đạo

9 7 29 1001 UBT (T) 9 cm/HM II

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ÁI KHANH.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + QUỐC ĐẠT.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + QUỐC ĐẠT.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + QUỐC ĐẠT.TT

THỐNG + THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ÁI KHANH.TT

THIÊNTHANH + PHƯƠNG ANH + MINH HIỀN.TT

THIÊNTHANH + PHƯƠNG ANH + MINH HIỀN.TT

THIÊNTHANH + PHƯƠNG ANH + MINH HIỀN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + VĂN HÒA.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + QUANG HUY.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MẠNH KHƯƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MẠNH KHƯƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MẠNH KHƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + BÍCH TY + THÚY CẦM.TT

HOÀI THƯ + BÍCH TY + THÚY CẦM.TT

HOÀI THƯ + BÍCH TY + THÚY CẦM.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + HUY CƯỜNG.TT

BS KHOA NS + DIỆU NGA + NGỌC BÍCH.TT

THỐNG + THỤC TRANG + CAO TRUNG.TT

THỐNG + THỤC TRANG + CAO TRUNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + B.TRÂN.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + B.TRÂN.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + B.TRÂN.NT

NS Bóc NX + Bóc khối u ở TSM - AĐ, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt polype

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Cắt đốt polype, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 01/11/2015 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

MAI THỊ HỢI

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

BN TNTC

LÊ THỊ BA

NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ

NGÔ NGỌC QUỲNH TRÂM

NGUYỄN KIM PHƯỚC

DƯƠNG THỊ KÍN

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

PHẠM THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ LANH

NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

BN TNTC

LÊ THỊ HƯƠNG

TRẦN BẠCH NGUYỆT

NGUYỄN TUYẾT LOAN

LÂM THỊ THÚY

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

BÙI KIỀU TRÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NHƯ

HUỲNH THỊ LỜI

PHẠM THỊ CẨM HÀ

343UB

4231

7549

4229

4200

347UB

4228

4218

SHC

341UB

4203

4217

4197

7477

4202

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7496

4210

7478

7449

PM

Ngày: 26/10/2015 

Ngày: 27/10/2015 

4184

4207

4217

7514



9 8 29 0000 UBT 2 bên type 3

11 9 38 3023 UBT (P) 7cm

11 10 33 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 26 0000 UBT (T) 8 cm/VS I

2 12 38 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 22 0000 UBT (T) 7 cm

2 14 20 ĐT UBT (P) 6cm

15 20 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 7007 K NMTC giai đoạn IA/VMC

7 2 40 4004 K CTC giai đoạn IB + UBT(T)

8 3 61 8008 UBT (T) 5 cm

8 4 50 2002 UBT (P) 6cm

8 5 25 0000 UBT (P) 6cm/HM I

9 6 56 4004 UBT (T) 5 cm

9 7 42 2002 UBT (T) 5 cm

9 8 29 1021 UBT (P) 5cm/dính

11 9 37 2012 UBT (T) 7 cm

11 10 28 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 25 2022 UBT (T) 7 cm

2 12 29 1011 UBT (T) 7 cm

2 13 28 2002 UBT (P) 5cm

2 14 26 1001 VS II/ Tắc ODT(T)

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2002 UXTC 12 tuần

7 2 50 2002 UXTC 12 tuần

7 3 17 ĐT U hạ vị; Td UBT

8 4 51 0000 K NMTC giai đoạn IA/VMC PHAN NGA + Q.KHOA + Đ.THẢO

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + NHẬT MINH.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + BẠCH LÊ.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + HOÀI LIÊN.TT

HƯNG + K.HOÀNG + MẬN

HƯNG + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

QUANG.BM + KIM NGA.TT

PHẠM TÀI + H.CƯỜNG.NT + ÁI KHANH.TT

PHẠM TÀI + H.CƯỜNG.NT + ÁI KHANH.TT

PHẠM TÀI + H.CƯỜNG.NT + ÁI KHANH.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + NHẬT MINH.TT

T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO + NHẬT MINH.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + CAO TRUNG.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + KIM TUYẾN.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + KIM TUYẾN.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + KIM TUYẾN.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + KIM NGA.TT

QUANG.BM + KIM NGA.TT

YẾN OANH + NGỌC DUNG + TUYẾT MAI.TT

YẾN OANH + NGỌC DUNG + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + TRÚC MỸ.TT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + LAN HƯƠNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + CAO TRUNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ÁI KHANH.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THIÊN HƯƠNG.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THIÊN HƯƠNG.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THIÊN HƯƠNG.TT

YẾN OANH + NGỌC DUNG + TUYẾT MAI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC tận gốc + BT(T) chừa BT(P)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC

LỤC THỊ TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ VINH

NGUYỄN THỊ LIỄM

ĐỖ THỊ VÀNG

LÂM THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

ĐINH THỊ DIỆU

TRẦN THỊ THÙY TRANG

ĐOÀN THỊ KIM DUNG

THÁI THỊ ĐẤP

VŨ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ AN

LÊ THỊ KIM SƠN

VŨ THỊ MAI LAN

NGUYỄN THỊ CHIẾN

LÝ HOÀNG DUNG

TRẦN THỊ THÙY DUNG

VÕ THỊ LỆ HUYỀN

BÙI THỊ KIM SANG

BN TNTC

BN TNTC

ĐẬU THỊ HÀ

TRƯƠNG THỊ HUỆ

LÊ THỊ KIM HƯƠNG

LÊ THỊ LƯƠNG

4271

7493

4298

344UB

7534

4263

4096

7768

4257

4273

4153

4251

3976

7536

336UB

345UB

4277

4264

7578

7579

7550

4233

7547

7561

7569

7564

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/10/2015 

Ngày: 29/10/2015 



8 5 39 1001 UBT 2 bên; Td LNMTC BT/VMC

9 6 52 2002 UXTC 12 tuần

9 7 36 5015 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

9 8 28 ĐT UXTC

11 9 44 2002 UBT (P) 6 cm

11 10 28 1001 UBT (P) 7 cm/VMC

11 11 25 ĐT UBT (P) 7 cm

2 12 33 1001 UBT (P) 6 cm

2 13 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 23 1011 UBT (T) 6 cm

15 19 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 71 8008 UBT (T) 5 cm

7 2 58 2021 K NMTC giai đoạn IB

8 3 49 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 47 2002 UXTC 12 tuần; LNMTC trong cơ

8 5 20 ĐT UBT 2 bên 10 cm

9 6 52 2002 UBT 2 bên 7cm

9 7 48 2012 UXTC 12 tuần/K vòm hầu đã xạ trị

9 8 30 2012 UBT 2 bên 5 cm

11 9 43 2002 UBT (T) 6 cm

11 10 35 2002 UBT (P) 5 cm

11 11 23 0000 UBT (P) 5 cm

2 12 58 4024 UBT (T) 7 cm

2 13 36 1011 UBT (P) 5cm

2 14 32 1021 UBT (P) 7cm

15 30 3102 UBT (P) 7 cm

16 29 1011 UBT (T) 5 cm

ÁI THỤY + MINH NGỌC + ĐỨC NHÃ.TT

ĐIỀN + HUY.BM + HOA NI.TT

ĐIỀN + HUY.BM + HOA NI.TT

ĐIỀN + HUY.BM + HOA NI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + QUỐC ĐẠT.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM NGA.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM NGA.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM NGA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + ĐỨC NHÃ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + ĐỨC NHÃ.TT

BS KHOA NS + VÕ 

BS KHOA NS + CẢNH

HƯNG + H.NHUNG.YQG + MINH HƯƠNG.TT

PHAN NGA + HƯNG + H.NHUNG.YQG

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + QUỐC ĐẠT.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + QUỐC ĐẠT.TT

M.TUẤN.BM + A.KIM.NT + LIN ĐA.TT

M.TUẤN.BM + A.KIM.NT + LIN ĐA.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + VĂN LOAN.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + VĂN LOAN.TT

THANH THÚY + X.TRANG 2 + VĂN LOAN.TT

DỰ BỊ

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

TR.THẢO + M.TUYỀN + THU

TR.THẢO + M.TUYỀN + THU

M.TUYỀN + THU

M.TUẤN.BM + A.KIM.NT + LIN ĐA.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ THÚY AN

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NHIỄN

HỒ THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

PHẠM MINH XUÂN THU

VÕ THỊ HỒNG THI

PHẠM THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ BÍCH

MAI THỊ KIỀU NGA

HỒ THỊ BẠCH TUYẾT

TRẦN THỤY THU THẢO

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ CHỪNG

ĐẶNG THỊ THUẬN

HOÀNG THỊ MINH TÂM

THÁI THỊ ĐẸT

TRẦN THỊ KHÁNH LINH

PHAN THỊ LOAN

VŨ THỊ YẾN

TỪ THỊ THÙY AN

HỒ THỊ THANH NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGÔ THỊ VINH

NGUYỄN THỊ HIỀN

PHAN TUYẾT NHƯ

4285

4328

4317

4336

4281

4323

4338

4321

4206

334UB

4284

4247

4339

4283

7532

7714

7730

7589

366UB

346UB

7524

4301

4310

7581

4307

4296

4271

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/10/2015 



Ngày 23 tháng 10 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


